Đề xuất mô hình và giải pháp quản lý chất thải rắn công nghiệp nguy hại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020
Sau hơn 20 năm tiến hành công cuộc đổi mới và quá trình CNH, HĐH đất nước, đến nay nước ta đã bước vào thời kì đẩy mạnh CNH, HĐH nhằm phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Vì vậy, vấn đề quản lý chất thải rắn công nghiệp nguy hại đã trở nên rất bức xúc không chỉ đối với cả nước nói chung mà còn đối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói riêng. Bởi vì, các kết quả nghiên cứu dự báo tổng tải lượng chất thải rắn công nghiệp nguy hại của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020 cho thấy tải lượng chất thải rắn công nghiệp nguy hại sẽ tăng nhanh từ năm 2005 (ước 733.716 tấn) lên 1003.838 tấn (2010) và sẽ giảm xuống đến năm 2015 (ước còn 361.821 tấn) và đến năm 2020 (271.964 tấn/năm).

Về cơ bản, các mô hình quản lý chất thải rắn công nghiệp nguy hại ở bất cứ quy mô nào và ở bất cứ nơi đâu cung bao gồm hai phần gắn kết thống nhất với nhau: quản lý và kỹ thuật. Yếu tố quản lý khá phong phú đề cập đến cơ sở pháp lý, cơ cấu và biện pháp quản lý, các trang thiết bị, các công cụ chế tài… Yếu tố kĩ thuật đề cập đến hệ thống quản lý, gồm các khâu kĩ thuật từ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý, tiêu huỷ đến các loại dịch vụ trợ giúp. Do đặc thù công tác quản lý thực tiễn, các mô hình quản lý độc lập vẫn có các đặc trưng riêng theo từng điều kiện cụ thể. Chính điều này mang đến khả năng ứng dụng đa dạng của các mô hình áp dụng. Thực tế quản lý chất thải rắn công nghiệp nguy hại ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam cho thấy mô hình quản lý hiện nay còn chưa thống nhất, các thành phần dịch vụ tham gia khá phong phú như tư nhân, nhà nước, liên doanh, liên kết, công ty 100% vốn nước ngoài… song còn bộc lộ nhiều hạn chế và tồn tại, nhất là ở khâu kĩ thuật vận hành hệ thống.

Đến nay cơ sở pháp lý cho công tác quản lý chất thải nguy hại ở Việt nam đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước, song vẫn còn phải bổ sung và hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu phát triển mới. Một số tồn tại bức xúc cũng cần đề cập đến là: thiếu chuẩn bị chu đáo cho các quy hoạch quản lý cả về quy mô lẫn địa điểm xử lý lâu dài, bộc lộ rõ những hạn chế ở cơ chế phối hợp quản lý giữa các tỉnh thành trong vùng; công tác kiểm tra, giám sát các nguồn thải, các dịch vụ thu gom, xử lý còn nặng về hình thức, nguồn lực giám sát và cưỡng chế còn hạn chế; thiếu hụt cơ cấu chuyên trách, trình độ chuyên môn quản lý chưa đồng đều; phân công, phân nhiệm của các ngành quản lý chưa rõ ràng, còn chồng chéo; công tác xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường chưa nghiêm khắc, chưa kịp thời; kinh phí hoạt động dịch vụ quản lý còn thấp so với yêu cầu; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho dịch vụ quản lý còn thiếu và chưa đồng bộ; cơ sở hạ tầng xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại còn rất yếu; tình trạng thu gom, thải bỏ chung chất thải rắn công nghiệp nguy hại với rác sinh hoạt còn khá phổ biến; hệ thống thu gom, vận chuyển còn thô sơ, thiếu an toàn; chưa có các giải pháp hữu hiệu để tăng cường công tác xã hội hoá trong hoạt động dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn công nghiệp nguy hại.

Qua nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm các mô hình quản lý chất thải rắn công nghiệp nguy hại đang hoạt động ở trong, ngoài nước và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam cho thấy mô hình quản lý tập trung hiện đại đang là xu thế phổ biến ở các nước phát triển, vì có hiệu quả kinh tế xã hội và môi trường cao hơn nhiều so với mô hình quản lý phân tán. Nhìn chung, chúng ta luôn mong muốn xây dựng các nhà máy xử lý chất thải nguy hại hiện đại ở cả 3 miền Bắc – Trung – Nam, song áp lực do thiếu vốn và quỹ đất là không nhỏ. Các mô hình dịch vụ tư nhân hoạt động yếu và chưa được quan tâm khuyến khích đúng mức. Vì vậy, chúng tôi cơ bản đồng ý với quan điểm rằng: mô hình quản lý tập trung hiện đại cần phải xây dựng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020, vấn đề còn lại cần giải quyết là thời điểm, kinh phí và địa điểm thực hiện. Về thời điểm, thì việc xây dựng mô hình khu liên hợp xử lý tập trung cho toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nên bắt đầu vào năm 2015, do dự kiến đây là giai đoạn phát triển kinh tế đồng đều và ổn định của toàn vùng, cho phép xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải nguy hại quy mô lớn, hiện đại ở vùng trên cơ sở có thể đáp ứng được các nguồn vốn đầu tư lớn. Về địa điểm, có thể lựa chọn khu vực Mã Đà – xã Tân Hoà, huyện Đông Phú, tỉnh Bình Phước là địa điểm xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải nguy hại cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Ngoài ra, cũng cần phải có một Hội đồng điều hành quản lý chất thải rắn công nghiệp nguy hại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trên cơ sở hợp nhất các nguồn lực của các tỉnh thành trong vùng và phối hợp sự chỉ đạo từ trung ương.

Để chuẩn bị tích cực nhất cho việc triển khai mô hình quản lý chất thải rắn công nghiệp nguy hại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, một số giải pháp và lộ trình thời gian tiến hành được đề xuất như sau:

Giai đoạn từ nay đế năm 2010: các tỉnh thành trong vùng nên tiếp tục chọn lọc và phát triển các mô hình quản lý, xử lý tư nhần còn phù hợp, đồng thời từng bước xây dựng và phát triển được một thị trường trao đổi chất thải hoàn chỉnh trong vùng có sự tham gia quản lý thống nhất của Nhà nước (như xây dựng Trung tâm thông tin trao đổi chất thải, có bộ phận quản lý chuyên trách về giá, thuế, phí tài nguyên…) với trọng tam nhiệm vụ hướng tới việc tiết kiệm tài nguyên, giảm thỉeu chát thải và ô nhiễm, đẩy mạnh công tác tái sinh, tái chế các thành phần chất thải rắn công nghiệp có thể tái sinh, tái chế được. Ngoài ra, Nhà nước cũng cần tăng cường các biện pháp, công cụ hỗ trợ quản lý và đầu tư cho bảo vệ môi trường trên cơ sở đẩy mạnh các hoạt động xã hội hoá, đồng thời quan tâm chuẩn bị thật chu đáo về nguồn lực mang tính chát nền tảng cơ sở đảm bảo cho việc thực hiện những giải pháp khoa học - kỹ thuật, có tính toàn diện, lâu dài và triệt để trong vấn đề quản lý và xử lý an toàn chất thải rắn công nghiệp nguy hại cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam ở những giai đoạn sau.

Giai đoạn 2010 – 2015: đây là giai đoạn chuẩn bị và khai thác tiềm năng còn lại, nên trong toàn vùng vẫn tiếp tục duy trí và kết hợp hài hoà mô hình xử lý tư nhân với việc xử lý quy mô cụm tập trung tại từng tỉnh thành như đang áp dụng ở thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai. Vì theo đánh giá của chúng tôi thì hiện nay tỉnh Đồng Nai đang thực hiện tương đối hiệu quả mô hình xử lý chất thải rắn nguy hại theo cụm tại xã Giang Điền – An Viễn. Thành phố Hồ CHí Minh cũng đã có bước khởi động tốt cho việc chuẩn bị xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải rắn công nghiệp nguy hại tại một trong 4 địa điểm lựa chọn là khu vực Tam Tân - Củ Chi; Đa Phước – Bình Chánh; Trường Thạnh - Quận 9 và Nhơn Đức – Nhà Bè, trong đó hướng ưu tiên là khu vực Tam Tân - Củ Chi với tổng diện tích 676 ha. Các tỉnh thành khác còn lại trong vùng tuy hiện nay chưa có quy hoạch cụ thể, song có thể đầu tư áp dụng nhân rộng mô hình này.

Như vậy từ nay đến năm 2015 khó có thể đưa ra được một giải pháp thống nhất, toàn diện cho vấn đề quản lý và xử lý chất thải rắn công nghiệp nguy hại ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Dù muốn hay không thì hình thức quản lý phân tán ở từng tình thảnh cũng vẫn sẽ còn phổ biến, song nếu được thực hiện tốt và đồng bộ ở các tỉnh thành, thì giải pháp này có thể chấp nhận được và là khá phù hợp đối với điều kiện thực tế hiện nay của Việt Nam và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

   Mô hình cấu trúc hệ thống quản lý chất thải rắn nguy hại đề xuất đến năm 2020






































































































































































































































































































































































































































































































































Ngoài những giải pháp kết hợp với lộ trình thực hiện mô hình quản lý chất thải rắn công nghiệp nguy hại mới đã nêu trên, thì trong giai đoạn đến năm 2015 vùng kinh tế trọng điểm phía Nam cũng cần đẩy mạnh thực hiện các giải pháp chung như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường; tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; thể chế hoá về bảo vệ môi trường trong việc lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội; tăng cường nguồn lực và áp dụng các biện pháp kinh tế trong công tác bảo vệ môi trường, tạo sự chuyển biến cơ bản trong đầu tư bảo vệ môi trường; trong đó đẩy mạnh áp dụng các công cụ kinh tế như thuế môi trường, thuế tài nguyên, phí và lệ phí môi trường, quota môi trường, kí quỹ và hoàn trả, quỹ môi trường, các khoản trợ cấp và nhân sinh thái, và ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng - kỹ thụât bảo vệ môi trường, nhất là xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại; giải quyết hài hoà các mối quan hệ giữa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và công bằng xã hội; tăng cường năng lực nghiên cứu phát triển khoa học, công nghệ và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư về bảo vệ môi trường, trong đó triển khai ứng dụng các thành tựu phát triển khoa học công nghệ, nhất là công nghệ sinh học tái chế, xử lý và tiêu huỷ chất thải rắn; đẩy mạnh xã hội hoá công tác bảo vệ môi trường; đẩy mạnh hợp tác về bảo vệ môi trường, đáp ứng chất lượng môi trường trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, có chính sách để tăng cường thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, nhất là thu hút các loại kĩ thụât, công nghệ cao, phục vụ hiệu quả cho việc xử lý triệt để, kiểm soát và quản lý chặt chẽ chất thải rắn.

Tóm lại, mô hình quản lý chất thải rắn công nghiệp nguy hại mới cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá và rút kinh nghiệm từ những tồn tại của mô hình quản lý chất thải rắn công nghiệp nguy hại hiện hữu. Mô hình quản lý chất thải rắn công nghiệp nguy hại mới cũng không ngằm ngoài nguyên tắc chung quản lý chất thải nguy hại, song có bản sắc riêng như mô hình vừa đáp ứng nhịêm vụ quản lý môi trường, vừa có tính hiện đại kết hợp với tính truyền thống và phù hợp với điều kiện thực tiễn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Các ưu điểm nổi bật của mô hình quản lý chất thải rắn công nghiệp nguy hại mới như: thực hiện quản lý thống nhất theo quy hoạch chung, có khả năng khai thác mở rọng theo nhu cầu, hoạt động phù hợp với mục tiêu chiến lược quốc gia, việc đầu tư tập trung nên dễ quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ đất, kiểm soát triệt để các nguồn thải từ khi phát sinh khâu xử lý cuối cùng, hạn chế ô nhiễm, đảm bảo phát triển bền vững nền kinh tế. Việc lồng ghép giữa vai trò tư nhân và Nhà nước được thể hiện khá toàn diện như: Nhà nước đóng vai trò chính trong quản lý tập trung chất thải rắn công nghiệp nguy hại của các tỉnh thành trong vùng. Các đơn vị tư nhân hoạt động ở quy mô nhỏ, vừa và tham gia tích cực, hiệu quả vào việc thu gom, xử lý và tái chế một số loại chất thải đăng ký. Ngoài ra, mô hình cũng cho phép loại bỏ dần các mô hình tư nhân hoặc mô hình liên kết không hiệu quả, tăng tiềm năng quản lý chất thải của Nhà nước. 

Giải pháp để xuất thành lập Hội đồng điều hành quản lý chất thải rắn công nghiệp nguy hại của vùng nhằm đảm bảo sự thống nhất trong quản lý giữa các tỉnh thành, phù hợp với yêu cầu quản lý chất thải rắn trên diện rộng ở quy mô liên tỉnh thành. Mô hình phố hợp quản lý điều hành cấp vùng là một nhu cầu tất yếu không chỉ trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn công nghiệp nguy hại, mà còn thể hiện ở các lĩnh vực quản lý tài nguyên nước, khoáng sản, rừng, biển…
 (Nguồn: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường số 6/2008)
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